
Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

TYT Phường 4 30 Nguyễn Trãi, Phường 4, TP 
Tuy Hòa

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)

Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Pfizer

Từ 18 tuổi trở lên

4

Từ 5-11 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên
Từ 12 -17 tuổi
Từ 5-11 tuổi

Nguyễn Hoài Vũ (0943476839)

Từ 18 tuổi trở lên

Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)
Pfizer Nguyễn Thị Hồng Nhung 

(0833110057)

Từ 5-11 tuổi
Từ 12 -17 tuổi

Từ 5-11 tuổi

81 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, 
TP Tuy Hòa

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)

Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

6 TYT Phường 6 02 Trần Nhật Duật, Phường 6, TP 
Tuy Hòa

Cán bộ phụ trách (họ tên, số 
điện thoại liên hệ)Loại vắc xin Địa điểm tiêmSTT Địa chỉ Đối tượng tiêm Thời gian tiêm

2

1 TYT Phường 1 106 Trần Hưng Đạo, Phường 1, 
TP Tuy Hòa

Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)
Pfizer

TYT Phường 2 173 Phan Đình Phùng, Phường 
2, TP Tuy Hòa Từ 12 -17 tuổi

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)
TYT Phường 5 167 Lê Lợi, Phường 5, TP Tuy Hòa

Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)

3 TYT Phường 3 192 Trần Hưng Đạo, Phường 3, 
TP Tuy Hòa

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 đến  ngày 
27/8/2022 (trừ T7, CN)

Từ 12 -17 tuổi

Từ 18 tuổi trở lên
8 TYT Phường 8 202 Lê Thành Phương, Phường 

8, TP Tuy Hòa

5 Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

7 TYT Phường 7

DANH SÁCH ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TP TUY HÒA TỪ NGÀY 1/8-27/8/2022

Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)
Pfizer Lê Thị Thu Huyên 

(0814452679)

Lương Thị Thu Sương 
(02573825260)

Nguyễn Đức Vũ (0902916609)

Nguyễn Thị Trinh 
(0948874932)

Nguyễn Thị Như Khuê 
(085752770)

Trương Thị Nữ (0919802546)

Pfizer

Pfizer

Pfizer

Pfizer

Pfizer

Trần Quốc Hiệp (0902957235)TYT Phường 99
Đường Nguyễn Hữu Thọ, KP 
Phước Hậu 2, Phường 9, TP 

Tuy Hòa

Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)



Từ 18 tuổi trở lên
Từ 12 -17 tuổi
Từ 5-11 tuổi

Từ 5-11 tuổi
Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Võ Thị Thu Thơ (0938322530)Pfizer

24
Phòng tiêm VX dịch vụ 
Trung tâm Y tế thành 

phố Tuy Hòa

66-68 Phan Đình Phùng, Phường 
1, TP Tuy Hòa

Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)
Phan Dinh (0911358171)

22

Lương Thị Mộng Hằng 
(0918592497)

Pfizer Dương Bá Thạnh (0986953831)Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)

Từ 5-11 tuổi

Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)
23

TYT Xã Hòa Kiến Thôn Xuân Hòa, Xã Hòa Kiến, 
TP Tuy Hòa

TYT Xã An Phú Thôn Xuân Dục, Xã An Phú, TP 
Tuy Hòa

20 TYT Xã Bình Ngọc Thôn Ngọc Lãng, Xã Bình 
Ngọc, TP Tuy Hòa

Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)
Pfizer Nguyễn Thị Kiều Kha 

(0975911464)Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

21 TYT Xã Bình Kiến Thôn Liên Trì 1, Xã Bình 
Kiến, TP Tuy Hòa

Pfizer Nguyễn Khoa Trình 
(0772537348)Từ 12 -17 tuổi

Từ 5-11 tuổi

Từ 18 tuổi trở lên

18
Khu phố 1, đường Nguyễn Tất 
Thành, phường Phú Thạnh, TP 

Tuy Hòa

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)
TYT Phường Phú Thạnh

Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

19 TYT Phường Phú Đông
Hẻm Ngô Gia Tự, KP 

3,Phường Phú Đông, TP Tuy 
Hòa

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)

Từ 5-11 tuổi

Pfizer Nguyễn Thị Hạnh 
(0905912121)Từ 12 -17 tuổi

Từ 18 tuổi trở lên

Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)

Pfizer Nguyễn Thị Mận (0779500268)

Từ ngày 01/08 đến  
ngày 27/8/2022 (trừ 

T7, CN)

Từ 5-11 tuổi
Từ 12 -17 tuổi
Từ 18 tuổi trở lên

Pfizer

Pfizer

10 Phòng Dân số - Y tế cơ 
sở

161 Lạc Long Quân, Phường 
Phú Lâm, TP Tuy Hòa


	Sheet1

